	C
	ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM (Địa chỉ: Số 594 Hùng Vương, P.An Sơn, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam)

	I
	BỘ PHẬN "MỘT CỬA"

	1
	Huỳnh Thị Nữ
	Phó Chánh Văn phòng
	0931132055
	htnu.qna@gdt.gov.vn
	 

	2
	Lê Kiều Trinh
	Công chức
	0985142113
	lktrinh.qna@gdt.gov.vn
	 

	3
	Nguyễn Thị Mỹ Thiệu
	Công chức
	0862580008
	ntmthieu.qna@gdt.gov.vn
	 

	4
	Nguyễn Hồng Khanh
	Phó Trưởng phòng
	0905185019
	nhkhanh.qna@gdt.gov.vn
	 

	5
	Phan Thị Kim Trung
	Công chức
	0915269806
	ptktrung.qna@gdt.gov.vn
	 

	6
	Phạm Thị Yến Nhi
	Công chức
	0839449882
	ptynhi.qna@gdt.gov.vn
	 

	7
	Nguyễn Thị Thanh Lan
	Công chức
	0344190202
	nttlan.qna@gdt.gov.vn
	 

	8
	Mai Thị Kiều Dung
	Công chức
	0763678995
	mtkdung.qna@gdt.gov.vn
	 

	9
	Nguyễn Thị Tiên
	Công chức
	0982184064
	nttien.qna@gdt.gov.vn
	 

	10
	Đỗ Thị Huyền
	Công chức
	0982040387
	dthuyen.qna@gdt.gov.vn
	 

	11
	Nguyễn Thị Ý
	Công chức
	0782966447
	nty.qna@gdt.gov.vn
	 

	12
	Nguyễn Hữu Duy
	Phó Trưởng phòng
	0905268227
	nhduy.qna@gdt.gov.vn
	 

	13
	Đoàn Bá Tri
	Công chức
	0982112448
	tridb.qna@gdt.gov.vn
	 

	14
	Nguyễn Văn Đông
	Công chức
	0935252116
	nvdong.qna@gdt.gov.vn
	 

	15
	Mai Thị Sao Ni
	Công chức
	0375237845
	mtsni.qna@gdt.gov.vn
	 

	16
	Huỳnh Tấn
	Trưởng phòng
	0914.804161
	htan.qna@gdt.gov.vn
	 

	17
	Đặng Viết Bôn
	Phó Trưởng phòng
	0905.148814
	dvbon.qna@gdt.gov.vn
	 

	18
	Trương Thị Thi Thi
	Phó Trưởng phòng
	0905.514972
	tttthi.qna@gdt.gov.vn
	 

	19
	Nguyễn Thị Bích Điệp
	Phó Trưởng phòng
	0987.650475
	ntbdiep.qna@gdt.gov.vn
	 

	20
	Võ Tâm
	Công chức
	0982.580758
	vtam.qna@gdt.gov.vn
	 

	21
	Nguyễn Thị Tuấn Toàn
	Công chức
	0988.924343
	ntttoan.qna@gdt.gov.vn
	 

	22
	Đào Thị Mỹ Thanh
	Công chức
	0982.112446
	dtmthanh.qna@gdt.gov.vn
	 

	23
	Phan Thị Minh Tân
	Công chức
	0358.023035
	ptmtan.qna@gdt.gov.vn
	 

	24
	Lê Thị Huệ
	Công chức
	0914.783012
	lthue.qna@gdt.gov.vn
	 

	25
	Nguyễn Hoàng Anh Thư
	Công chức
	0949.433234
	nhathu.qna@gdt.gov.vn
	 

	26
	Lý Thị Thanh Hương
	Công chức
	0917.610789
	ltthuong.qna@gdt.gov.vn
	 

	27
	Phan Thị Kim Ngân
	Công chức
	0984.761183
	ptkngan.qna@gdt.gov.vn
	 

	28
	Huỳnh Thị Phú Yến
	Công chức
	0934.822241
	htpyen.qna@gdt.gov.vn
	 

	29
	Lê Thị Thanh Nga
	Công chức
	0905.872709
	lttnga.qna@gdt.gov.vn
	 

	30
	Lê Thị Huyền Trang
	Công chức
	0905.931805
	lthtrang.qna@gdt.gov.vn
	 

	31
	Nguyễn Hà Nhân
	Công chức
	0708.168555
	nhnhan.qna@gdt.gov.vn
	 

	32
	Võ Thị Kim Hồng
	Công chức
	0936.776997
	vtkhong.qna@gdt.gov.vn
	 

	33
	Trần Thị Mai Uyên
	Công chức
	0909.714836
	ttmuyen.qna@gdt.gov.vn
	 

	34
	Trần Thị Trinh
	Công chức
	0909.634755
	tttrinh.qna@gdt.gov.vn
	 

	35
	Nguyễn Thị Hải My
	Công chức
	0377.867009
	nthmy.qna@gdt.gov.vn
	 

	36
	Phạm Nguyễn Lệ Quyên
	Công chức
	0386.402545
	pnlquyen.qna@gdt.gov.vn
	 

	37
	Đỗ Thị Mai Thư
	Công chức
	0868.800899
	dtmthu.qna@gdt.gov.vn
	 

	38
	Nguyễn Thị Vân Thủy
	Công chức
	0968.183080
	ntvthuy.qna@gdt.gov.vn
	 

	39
	Phạm Thị Anh Vỹ
	Công chức
	0905.641546
	ptavy.qna@gdt.gov.vn
	 

	40
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Công chức
	0935.105051
	ntttam.qna@gdt.gov.vn
	 

	41
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	Công chức
	0931.573055
	ntkoanh.qna@gdt.gov.vn
	 

	42
	Nguyễn Nữ Như Ngọc
	Công chức
	0386.350900
	nnnngoc.qna@gdt.gov.vn
	 

	43
	Trần Thị Diệu Linh
	Công chức
	0905.536369
	ttdlinh.qna@gdt.gov.vn
	 

	44
	Huỳnh Ngọc Phúc
	Công chức
	0912.142227
	hnphuc.qna@gdt.gov.vn
	 

	45
	Lê Thị Kim Huệ
	Công chức
	0905.518831
	ltkhue.qna@gdt.gov.vn
	 

	46
	Lê Ngọc Hiền
	Công chức
	0979.129055
	lnhien.qna@gdt.gov.vn
	 

	47
	Nguyễn Bộ
	Công chức
	0793.686843
	nbo.qna@gdt.gov.vn
	 

	48
	Trần Nguyễn Hoài Thu
	Công chức
	0979.200635
	tnhthu.qna@gdt.gov.vn
	 

	49
	Trần Thị Mi Mi
	Công chức
	0787.709440
	ttmmi.qna@gdt.gov.vn
	 

	50
	Lê Thị Hà Thu
	Công chức
	0988.546464
	lththu.qna@gdt.gov.vn
	 

	51
	Lê Thị Kim Tuyền
	Công chức
	0908.392735
	ltktuyen.qna@gdt.gov.vn
	 

	52
	Mai Thị Thu Hằng
	Công chức
	0969.554438
	mtthang.qna@gdt.gov.vn
	 

	II
	PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 4

	1
	Huỳnh Thị Nữ
	Phó Chánh Văn phòng
	0931132055
	htnu.qna@gdt.gov.vn
	 

	2
	Lê Kiều Trinh
	Công chức
	0985142113
	lktrinh.qna@gdt.gov.vn
	 

	3
	Nguyễn Thị Mỹ Thiệu
	Công chức
	0862580008
	ntmthieu.qna@gdt.gov.vn
	 

	4
	Nguyễn Hồng Khanh
	Phó Trưởng phòng
	0905185019
	nhkhanh.qna@gdt.gov.vn
	 

	5
	Phan Thị Kim Trung
	Công chức
	0915269806
	ptktrung.qna@gdt.gov.vn
	 

	6
	Phạm Thị Yến Nhi
	Công chức
	0839449882
	ptynhi.qna@gdt.gov.vn
	 

	7
	Nguyễn Thị Thanh Lan
	Công chức
	0344190202
	nttlan.qna@gdt.gov.vn
	 

	8
	Mai Thị Kiều Dung
	Công chức
	0763678995
	mtkdung.qna@gdt.gov.vn
	 

	9
	Nguyễn Thị Tiên
	Công chức
	0982184064
	nttien.qna@gdt.gov.vn
	 

	10
	Đỗ Thị Huyền
	Công chức
	0982040387
	dthuyen.qna@gdt.gov.vn
	 

	11
	Nguyễn Thị Ý
	Công chức
	0782966447
	nty.qna@gdt.gov.vn
	 

	12
	Nguyễn Hữu Duy
	Phó Trưởng phòng
	0905268227
	nhduy.qna@gdt.gov.vn
	 

	13
	Đoàn Bá Tri
	Công chức
	0982112448
	tridb.qna@gdt.gov.vn
	 

	14
	Nguyễn Văn Đông
	Công chức
	0935252116
	nvdong.qna@gdt.gov.vn
	 

	15
	Mai Thị Sao Ni
	Công chức
	0375237845
	mtsni.qna@gdt.gov.vn
	 

	16
	Huỳnh Tấn
	Trưởng phòng
	0914.804161
	htan.qna@gdt.gov.vn
	 

	17
	Đặng Viết Bôn
	Phó Trưởng phòng
	0905.148814
	dvbon.qna@gdt.gov.vn
	 

	18
	Trương Thị Thi Thi
	Phó Trưởng phòng
	0905.514972
	tttthi.qna@gdt.gov.vn
	 

	19
	Nguyễn Thị Bích Điệp
	Phó Trưởng phòng
	0987.650475
	ntbdiep.qna@gdt.gov.vn
	 

	20
	Võ Tâm
	Công chức
	0982.580758
	vtam.qna@gdt.gov.vn
	 

	21
	Nguyễn Thị Tuấn Toàn
	Công chức
	0988.924343
	ntttoan.qna@gdt.gov.vn
	 

	22
	Đào Thị Mỹ Thanh
	Công chức
	0982.112446
	dtmthanh.qna@gdt.gov.vn
	 

	23
	Phan Thị Minh Tân
	Công chức
	0358.023035
	ptmtan.qna@gdt.gov.vn
	 

	24
	Lê Thị Huệ
	Công chức
	0914.783012
	lthue.qna@gdt.gov.vn
	 

	25
	Nguyễn Hoàng Anh Thư
	Công chức
	0949.433234
	nhathu.qna@gdt.gov.vn
	 

	26
	Lý Thị Thanh Hương
	Công chức
	0917.610789
	ltthuong.qna@gdt.gov.vn
	 

	27
	Phan Thị Kim Ngân
	Công chức
	0984.761183
	ptkngan.qna@gdt.gov.vn
	 

	28
	Huỳnh Thị Phú Yến
	Công chức
	0934.822241
	htpyen.qna@gdt.gov.vn
	 

	29
	Lê Thị Thanh Nga
	Công chức
	0905.872709
	lttnga.qna@gdt.gov.vn
	 

	30
	Lê Thị Huyền Trang
	Công chức
	0905.931805
	lthtrang.qna@gdt.gov.vn
	 

	31
	Nguyễn Hà Nhân
	Công chức
	0708.168555
	nhnhan.qna@gdt.gov.vn
	 

	32
	Võ Thị Kim Hồng
	Công chức
	0936.776997
	vtkhong.qna@gdt.gov.vn
	 

	33
	Trần Thị Mai Uyên
	Công chức
	0909.714836
	ttmuyen.qna@gdt.gov.vn
	 

	34
	Trần Thị Trinh
	Công chức
	0909.634755
	tttrinh.qna@gdt.gov.vn
	 

	35
	Nguyễn Thị Hải My
	Công chức
	0377.867009
	nthmy.qna@gdt.gov.vn
	 

	36
	Phạm Nguyễn Lệ Quyên
	Công chức
	0386.402545
	pnlquyen.qna@gdt.gov.vn
	 

	37
	Đỗ Thị Mai Thư
	Công chức
	0868.800899
	dtmthu.qna@gdt.gov.vn
	 

	38
	Nguyễn Thị Vân Thủy
	Công chức
	0968.183080
	ntvthuy.qna@gdt.gov.vn
	 

	39
	Phạm Thị Anh Vỹ
	Công chức
	0905.641546
	ptavy.qna@gdt.gov.vn
	 

	40
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Công chức
	0935.105051
	ntttam.qna@gdt.gov.vn
	 

	41
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	Công chức
	0931.573055
	ntkoanh.qna@gdt.gov.vn
	 

	42
	Nguyễn Nữ Như Ngọc
	Công chức
	0386.350900
	nnnngoc.qna@gdt.gov.vn
	 

	43
	Trần Thị Diệu Linh
	Công chức
	0905.536369
	ttdlinh.qna@gdt.gov.vn
	 

	44
	Huỳnh Ngọc Phúc
	Công chức
	0912.142227
	hnphuc.qna@gdt.gov.vn
	 

	45
	Lê Thị Kim Huệ
	Công chức
	0905.518831
	ltkhue.qna@gdt.gov.vn
	 

	46
	Lê Ngọc Hiền
	Công chức
	0979.129055
	lnhien.qna@gdt.gov.vn
	 

	47
	Nguyễn Bộ
	Công chức
	0793.686843
	nbo.qna@gdt.gov.vn
	 

	48
	Trần Nguyễn Hoài Thu
	Công chức
	0979.200635
	tnhthu.qna@gdt.gov.vn
	 

	49
	Trần Thị Mi Mi
	Công chức
	0787.709440
	ttmmi.qna@gdt.gov.vn
	 

	50
	Lê Thị Hà Thu
	Công chức
	0988.546464
	lththu.qna@gdt.gov.vn
	 

	51
	Lê Thị Kim Tuyền
	Công chức
	0908.392735
	ltktuyen.qna@gdt.gov.vn
	 

	52
	Mai Thị Thu Hằng
	Công chức
	0969.554438
	mtthang.qna@gdt.gov.vn
	 

	III
	ĐỘI THUẾ TAM KỲ - NÚI THÀNH - PHÚ NINH (Địa chỉ: 64 Hùng Vương, Phường Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam)

	1
	Nguyễn Thị Hồng
	Công chức Phụ trách
	0911211001
	nthong.QNA@gdt.gov.vn
	BỘ PHẬN MỘT CỬA

	2
	Bùi Thị Ly Na
	Tỏ phó phụ trách
	0911211001
	btlna.qna@gdt.gov.vn
	

	3
	Hồ Thị Ngọc Phúc
	Phó Đội trưởng
	0906510369
	htnphuc.qna@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

	4
	Đoàn Ngọc Đà
	Tổ trưởng
	0932400100
	dnda.qna@gdt.gov.vn
	

	5
	Nguyễn Văn Tẩn
	Phó Đội trưởng
	0914039433
	nvtan.qna@gdt.gov.vn
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Phạm Viết Thọ
	Tổ trưởng
	0889029777
	pvtho.qna@gdt.gov.vn
	 

	7
	Đoàn Thị Thu Nghĩa
	Công chức
	0982739930
	dttnghia.qna@gmail.com
	

	8
	Võ Thị Thu
	Công chức
	0384077599
	vtthu.qna@gdt.gov.vn
	

	9
	Hồ Thanh Châu
	Tổ trưởng
	0914180306
	htchau.qna@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH

	10
	Nguyễn Văn Vỹ
	Tổ trưởng
	0905342741
	nvvy.QNA@gdt.gov.vn
	

	11
	Tống Phước Hòa
	Phó Tổ trưởng phụ trách
	0914136518
	tphoa.QNA@gdt.gov.vn
	

	12
	Nguyễn Quốc Cường
	Tổ trưởng
	0983598632
	nqcuong.qna@gdt.gov.vn
	

	13
	Bùi Thị Kim Sương
	Công chức
	0987078808
	btksuong.qna@gdt.gov.vn
	

	IV
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN ĐÔNG GIANG - TÂY GIANG (Địa chỉ: Thị trấn P'Rao, Đông Giang, Quảng Nam)

	1
	Ka Lâu Den
	Đội trưởng
	0988333623
	klden.qna@gdt.gov.vn
	 

	2
	Dương Quốc Phong
	Phó Đội trưởng
	0914611442
	dqphong.QNA@gdt.gov.vn
	 

	3
	Nguyễn Đăng Huy
	Phó Tổ trưởng phụ trách
	0905552265
	ndhuy.QNA@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

	4
	Đinh Thị Kỳ Hòa
	Công chức
	0973797465
	dtkhoa.qna@gdt.gov.vn
	

	5
	Đoàn Thị Diệu Hương
	Công chức
	0934981233
	dtdhuong.qna@gdt.gov.vn
	

	6
	Lê Thị Phơi
	Phó Tổ trưởng phụ trách
	0966761635
	ltphoi.qna@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ CÁ NHÂN HỘ KINH
DOANH

	7
	Nguyễn Thị Liễu
	Công chức
	0977696757
	ntlieu.qna@gdt.gov.vn
	

	8
	Trần Nguyễn Việt Hiếu
	Công chức
	0763790708
	tnvhieu.qna@gdt.gov.vn
	

	9
	Nguyễn Thị Xuân Sương
	Công chức
	0911422214
	ntxsuong.qna@gdt.gov.vn
	

	10
	Lê Hồng Sơn
	Công chức
	0905880833
	lhson.qna@gdt.gov.vn
	

	V
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN TRÀ MY - TIÊN PHƯỚC (Địa chỉ: tổ Đồng Bàu, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam)

	1
	Trần Thanh Tuệ
	Tổ trưởng
	0902445546
	tttue.qna@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

	2
	Nguyễn Thị Như Lên
	Công chức
	0987982247
	ntnlen.qna@gdt.gov.vn
	

	3
	Nguyễn Thị Thu Phương
	Công chức
	0909720799
	nttphuong01.qna@gdt.gov.vn
	

	4
	Nguyễn Phương Nhạn
	Công chức
	0865484445
	npnhan.qna@gdt.gov.vn
	

	5
	Lê Thị Kim Thoa
	Phó Tổ trưởng
	0975704681
	ltkthoa.qna@gdt.gov.vn
	

	6
	Ông Ngô Thùy Trang
	Công chức
	09774499969
	onttrang.qna@gdt.gov.vn
	

	7
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	Công chức
	0384709662
	ntnhuyen.qna@gdt.gov.vn
	

	8
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Tổ trưởng
	0905842357
	nntuan.qna@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH SỐ 01

	9
	Hoàng Thị Dưỡng
	Công chức
	0976921182
	htduong.qna@gdt.gov.vn
	

	10
	Trần Thị Thanh Thương
	Công chức
	0905591696
	ntthuong.qna@gdt.gov.vn
	

	11
	Nguyễn Thị Bích Sương
	Công chức
	0941712007
	ntbsuong.qna@gdt.gov.vn
	

	12
	Phạm Thị Mỹ Cẩm
	Công chức
	0346600068
	ptmcam.qna@gdt.gov.vn
	

	13
	Hồ Thị Thảo Nguyên
	Công chức
	0961200578
	httnguyen.qna@gdt.gov.vn
	

	14
	Lê Thị Kim Chi
	Công chức
	0935673392
	ltkchi.qna@gdt.gov.vn
	

	15
	Mai Lê Hùng Anh
	Tổ trưởng
	0935189405
	mlhanh.qna@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH SỐ 02

	16
	Phạm Thị Hạnh
	Công chức
	0982777657
	pthanh.qna@gdt.gov.vn
	

	17
	Lưu Trần Nhật Thảo
	Công chức
	0978671710
	ltnthao.qna@gdt.gov.vn
	

	18
	Võ Hoàng Trúc Vy
	Công chức
	0979583366
	vhtvy.qna@gdt.gov.vn
	

	VI
	ĐỘI THUẾ ĐẠI LỘC - PHƯỚC SƠN - NAM GIANG (Địa chỉ: Thôn Mỹ Liên, Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam)

	1
	Nguyễn Hữu Phú
	Phó Tổ trưởng PT
	0973456616
	nhphu.qna@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

	2
	Huỳnh Thị Thùy Dung
	Công chức
	0346185340
	httdung.qna@gdt.gov.vn
	

	3
	Trương Vĩnh Thanh Tâm
	Công chức
	0935808323
	Tvttam.qna@gdt.gov.vn
	

	4
	Phạm Thị Như Tươi
	Công chức
	0972894101
	Ptntuoi.qna@gdt.gov.vn
	

	5
	Hoàng Thị Như Bình
	Công chức
	0379048427
	htnbinh,qna@gdt.gov.vn
	

	6
	Thi Hoàng Tuân
	Công chức
	0935523307
	Thtuan.qna@gdt.gov.vn
	

	7
	Hà Thị Tuyết Nhung
	Công chức (Bộ phận một cửa Nam
Giang)
	0935099375
	httnhung.qna@gdt.gov.vn
	

	8
	Huỳnh Thị Mỹ Hạnh
	Công chức  (Bộ phận một cửa Phước Sơn)
	0936809123
	htmhanh.qna@gdt.gov.vn
	

	9
	Nguyễn Tấn Ngưng
	Phó Tổ trưởng PT
	0987787427
	Ntngung.qna@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH SỐ 01

	10
	Lê Thị Cẩm Hòa
	Công chức
	0838989284
	ltchoa.qna@gdt.gov.vn
	

	11
	Trương Thị Nở
	Công chức
	0906453248
	ttno.qna@gdt.gov.vn
	

	12
	Trần Duy Thanh
	Công chức
	0702482722
	Tdthanh.qna@gdt.gov.vn
	

	13
	Võ Thị Hải
	Công chức
	0934115125
	vthai.qna@gdt.gov.vn
	

	14
	Trần Thị Thảo
	Công chức
	0898180218
	ttthao.qna@gdt.gov.vn
	

	15
	Phan Thị Thanh Thắm
	Công chức
	0935118451
	Ptttham.qna@gdt.gov.vn
	

	16
	Trần Thị Mỹ Loan
	Công chức
	0967343407
	Ttmloan,qna@gdt.gov.vn
	

	17
	Trương Văn Ba
	Công chức
	0978745063
	tvba.qna@gdt.gov.vn
	

	18
	Nguyễn Tiếp
	Tổ trưởng
	0977147787
	ntiep.qna@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH SỐ 02

	19
	Nguyễn Thị Thùy My
	Công chức
	094636759
	Nttmy.qna@gdt.gov.vn
	

	20
	Nguyễn Thị Chung
	Công chức
	0905758468
	ntchung.qna@gdt.gov.vn
	

	21
	Ngô Thị Thủy
	Công chức
	0364705821
	Ntthuy.qna@gdt.gov.vn
	

	VII
	ĐỘI THUẾ THĂNG BÌNH - QUẾ SƠN - HIỆP ĐỨC (Địa chỉ: Tổ 3, Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam)

	1
	Nguyễn Thị Thuận
	Phó Tổ trưởng phụ trách
	0985255003
	ntthuan.qna@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

	2
	Phan Thị Minh Thái
	Công chức
	0935391551
	ptmthai.qna@gdt.gov.vn
	

	3
	Đỗ Thị Diễm
	Công chức
	0905392139
	dtdiem.qna@gdt.gov.vn
	

	4
	Hoàng Thị Thùy Duyên
	Công chức
	0383156358
	httduyen.qna@gdt.gov.vn
	

	5
	Phan Thị Phương
	Công chức
	0338.576.801
	ptphuong.qna@gdt.gov.vn
	

	6
	Phan Thị Mỹ Linh
	Công chức
	0767597527
	ptmlinh.qna@gdt.gov.vn
	

	7
	Phạm Thiên Thanh
	Công chức
	0987 535 777
	ptthanh.qna@gdt.gov.vn
	

	8
	Nguyễn Thị Tin
	Công chức
	0968643472
	nttin.qna@gdt.gov.vn
	

	9
	Trần Thị Nẵng
	Công chức
	0982685617
	ttnang.qna@gdt.gov.vn
	

	10
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	Công chức
	0903587197
	ntttuyen01.qna@gdt.gov.vn
	

	11
	Nguyễn Thị Hiếu
	Công chức
	0935064612
	nthieu.qna@gdt.gov.vn
	

	12
	Trần Thị Thanh
	Công chức
	0977078285
	ttthanh3.qna@gdt.gov.vn
	

	13
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	Công chức
	0986606890
	nthvan01.qna@gdt.gov.vn
	

	14
	Phan Văn Phát
	Tổ trưởng
	0987533643
	pvphat.qna@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH SỐ 1

	15
	Trần Thị Hoài Nhân
	Công chức
	0943546838
	tthnhan.qna@gdt.gov.vn
	

	16
	Võ Thị Vương
	Công chức
	0789569300
	vtvuong.qna@gdt.gov.vn
	

	17
	Nguyễn Thị Phúc
	Công chức
	0905230917
	ntphuc.qna@gdt.gov.vn
	

	18
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	Công chức
	0935228487
	ntmdung1.qna@gdt.gov.vn
	

	19
	Bùi Thị Thu Ba
	Công chức
	0355678286
	bttba.qna@gdt.gov.vn
	

	20
	Bùi Thị Xuân Lộc
	Công chức
	0989510360
	btxloc.qna@gdt.gov.vn
	

	21
	Bùi Thị Anh Minh
	Công chức
	0782231494
	btaminh.qna@gdt.gov.vn
	

	22
	Huỳnh Thị Hà Vi
	Công chức
	0909859054
	hthvi.qna@gdt.gov.vn
	

	23
	Phan Cương
	Tổ trưởng
	0982453070
	pcuong.qna@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH SỐ 2

	24
	Nguyễn Xuân Mẹo
	Phó Tổ trưởng
	0906444447
	nxmeo.qna@gdt.gov.vn
	

	25
	Dương Kim Tàu
	Công chức
	0982102051
	dktau.qna@gdt.gov.vn
	

	26
	Võ Thị Yến
	Công chức
	0905687138
	vtyen.qna@gdt.gov.vn
	

	27
	Nguyễn Thị Vũ
	Công chức
	0
	ntvu.qna@gdt.gov.vn
	

	28
	Võ Hùng
	Công chức
	0977281170
	vhung.qna@gdt.gov.vn
	

	29
	Đặng Thị Nở
	Công chức
	0962945600
	dtno.qna@gdt.gov.vn
	

	30
	Nguyễn Văn Hùng
	Công chức
	0838991335
	nvhung.qna@gdt.gov.vn
	

	31
	Trương Thị Đào
	Công chức
	0905889618
	ttdao.qna@gdt.gov.vn
	

	32
	Lê Thị Hạnh Phúc
	Công chức
	0936090772
	lthphuc.qna@gdt.gov.vn
	

	33
	Phan Văn Dũng
	Phó Tổ trưởng phụ trách
	0935567171
	pvdung.qna@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH SỐ 3

	34
	Võ Thị Nhung
	Công chức
	0981090414
	vtnhung.qna@gdt.gov.vn
	

	35
	Trần Thị Như Ý
	Công chức
	0969071746
	ttny.qna@gdt.gov.vn
	

	36
	Phan Hồng Tuấn
	Công chức
	0905461838
	phtuan.qna@gdt.gov.vn
	

	37
	Đoàn Đình Đức
	Công chức
	0975201276
	ddduc.qna@gdt.gov.vn
	

	VIII
	ĐỘI THUẾ ĐIỆN BÀN - DUY XUYÊN - HỘI AN (Địa chỉ: 162 Lê Quý Đôn, Phường Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam)

	1
	Phạm Đình Dũng
	Đội Trưởng
	0905178839
	pddung.qna@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SỐ 1

	2
	Nguyễn Thị Mỹ
	Tổ trưởng
	0987070946
	ntmy.qna@gdt.gov.vn
	

	3
	Hà Mạnh Hiếu
	Công chức
	0905495492
	hmhieu.qna@gdt.gov.vn
	

	4
	Đoàn Thị Mỹ Hương
	Công chức
	0905070626
	dtmhuong.qna@gdt.gov.vn
	

	5
	Nguyễn Thị Bảo Tuyên
	Công chức
	0905901615
	ntbtuyen.qna@gdt.gov.vn
	

	6
	Nguyễn Thị Bích Tâm
	Công chức
	0908439192
	ntbtam.qna@gdt.gov.vn
	

	7
	Nguyễn Thị Giàu
	Công chức
	0934885114
	ntgiau.qna@gdt.gov.vn
	

	8
	Hồ Thị Như Thảo
	Công chức
	905683100
	htnthao.qna@gdt.gov.vn
	

	9
	Phạm Văn Thanh
	Công chức
	905386255
	pvthanh.qna@gdt.gov.vn
	

	10
	Ngô Đình Thép
	Công chức
	0905.356458
	ndthep.qna@gdt.gov.vn
	

	11
	Huỳnh Thủy Chung
	Công chức
	0935880293
	.qnhtchunga@gdt.gov.vn
	

	12
	Nguyễn Thị Thu
	Công chức
	0935.547349
	ntthu.qna@gdt.gov.vn
	

	13
	Nguyễn Thị Diệu Hiền
	Phó Tổ trưởng
	0905154183
	ntdhien.qna@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SỐ 2

	14
	Nguyễn Duy Vũ
	Công chức
	086 9336272
	ndvu.qna@gdt.gov.vn
	

	15
	Lê Thị Tuyết Trinh
	Công chức
	0945255777
	ltttrinh.qna@gdt.gov.vn
	

	16
	Trần Hồng Quang
	Công chức
	0989639725
	thquang.qna@gdt.gov.vn
	

	17
	Phạm Thị Ngọc Yến
	Công chức
	0905230892
	ptnyen.qna@gdt.gov.vn
	

	18
	Nguyễn Thị Tuyết Vân
	Tổ trưởng
	0985 753 771
	nttvan.qna@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH SỐ 1

	19
	Lê Hữu Thảo
	Công chức
	0905848648
	lhthao.qna@gdt.gov.vn
	

	20
	Lê Thị Diệp Sương
	Công chức
	0868168917
	ltdsuong.qna@gdt.gov.vn
	

	21
	Nguyễn Hoàng
	Công chức
	0907413389
	nhoang.qna@gdt.gov.vn
	

	22
	Võ Văn Cường
	Công chức
	0905091097
	vvcuong.qna@gdt.gov.vn
	

	23
	Trần Công Vinh
	Công chức
	0905163345
	tcvinh.qna@gdt.gov.vn
	

	24
	Đặng Công Bốn
	Công chức
	0975285507
	dcbon.qna@gdt.gov.vn
	

	25
	Nguyễn Hữu Hưng
	Công chức
	0905237257
	nhhung.qna@gdt.gov.vn
	

	26
	Huỳnh Thị Nhung
	Công chức
	0935555255
	htnhung.qna@gdt.gov.vn
	

	27
	Võ Mật
	Công chức
	0916874744
	vmat.qna@gdt.gov.vn
	

	28
	Nguyễn Văn Hồng
	Phó Đội trưởng
	0905216580
	nvhong.qna@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH SỐ 2

	29
	Nguyễn Quang Sơn
	Tổ trưởng
	0914017388
	nqson.qna@gdt.gov.vn
	

	30
	Nguyễn Thế Giang
	Phó tổ trưởng
	0898220992
	ntgiang.qna@gdt.gov.vn
	

	31
	Phan Thị Nguyệt
	Công chức
	0905410091
	ptnguyet.qna@gdt.gov.vn
	

	32
	Đỗ Thị Thu Thiết
	Công chức
	0772511877
	dttthiet.qna@gdt.gov.vn
	

	33
	Phạm Thành Sang
	Công chức
	0934885114
	ptsang.qna@gdt.gov.vn
	

	34
	Nguyễn Thị Hội
	Công chức
	0374033880
	nthoi.qna@gdt.gov.vn
	

	35
	Nguyễn Đình Trường
	Phó tổ trưởng
	0987128729
	ndtruong.qna@gdt.gov.vn
	

	36
	Lê Thị Phương Thúy
	Công chức
	0935505404
	ltpthuy.qna@gdt.gov.vn
	

	37
	Lê Thu Trà
	Phó Đội trưởng
	0356766504
	lttra.qna@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH SỐ 3

	38
	Đặng Thị Ánh Hồng
	Tổ trưởng
	0909606039
	dtahong.qna@gdt.gov.vn
	

	39
	Bùi Thị Minh Tâm
	Phó Tổ trưởng
	0931963047
	btmtam.qna@gdt.gov.vn
	

	40
	Trần Thị Hồng Nhung
	Công chức
	0394824995
	tthnhung.qna@gdt.gov.vn
	

	41
	Phan Thị Ly Na
	Công chức
	0398520795
	ptlna.qna@gdt.gov.vn
	

	42
	Huỳnh Thị Mỹ Ngọc
	Công chức
	0905277433
	htmngoc.qna@gdt.gov.vn
	

	43
	Nguyễn Thị Thu Ba
	Công chức
	0356189259
	nttba.qna@gdt.gov.vn
	

	44
	Triệu Thị Lành
	Công chức
	0981718672
	ttlanh.qna@gdt.gov.vn
	

	45
	Lê Thị Thanh Vân
	Công chức
	098 7375835
	lttvan.qna@gdt.gov.vn
	

	46
	Nguyễn Hà My
	Công chức
	0837600789
	 
	

	47
	Trần Oai Tươi
	Công chức
	0905556779
	totuoi.qna@gdt.gov.vn
	



